
PHẦN II
Đề cương Báo cáo và các bảng tổng hợp công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

(Ban hành kèm theo Thông tư số ……/TT-BTP ngày …./…./2015)

	TÊN CƠ QUAN

Số:         /BC - …….


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ........
, ngày…… tháng……năm ……


BÁO CÁO

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật …......

Kính gửi:  ………………

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Ưu điểm và kết quả đạt được 
a) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

b) Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
c) Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
d) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Lập phụ lục là Bảng tổng hợp công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bảng tổng hợp hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số…./2015/TT-BTP).

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế

b) Nguyên nhân
- Nguyên nhân khách quan;

- Nguyên nhân chủ quan

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO NGÀNH, LĨNH VỰC/ ĐỊA BÀN

1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, ban hành kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
1.2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật 
a) Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết

- Kết quả, tiến độ rà soát văn bản quy phạm pháp luật, xác định số lượng, lên danh mục văn bản quy định chi tiết cần ban hành;

- Kết quả, tiến độ ban hành văn bản.

Lập Phụ lục là Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh và Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản dưới luật, pháp lệnh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a và Phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư số…./2015/TT-BTP).

b) Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết

Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết, so sánh mức độ tăng, giảm, đánh giá mức độ nghiêm trọng và các hệ quả đối với xã hội, chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này.

Lập Phụ lục là Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 và phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số…./2015/TT-BTP).

c) Đánh giá chung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết
- Ưu điểm;
- Tồn tại, hạn chế;
- Nguyên nhân.

1.3. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật

a) Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ, hiệu quả của công tác phổ biến, tập huấn pháp luật
Lập Phụ lục là Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tình hình phổ biến pháp luật và Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tình hình tập huấn pháp luật  (theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 và Phục lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số…./2015/TT-BTP).

b) Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho thi hành pháp luật
Lập Phụ lục là Bảng tổng hợp kết quả kết quả theo dõi tình hình tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí cho thi hành pháp luật (theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số…./2015/TT-BTP).

d) Đánh giá chung tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

- Ưu điểm
- Tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân
2. Tình hình tuân thủ pháp luật
2.1. Tình hình tuân thủ pháp luật nói chung trên một số lĩnh vực

Lập phụ lục là Bảng tổng hợp các hành vi vi phạm phổ biến trong các lĩnh vực cụ thể (hoặc Bảng tổng hợp các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực chuyên đề, trọng tâm) và Bảng tổng hợp vụ việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện (theo mẫu quy định tại Phụ lục 10a, Phụ lục 10b và Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số…./2015/TT-BTP).
2.2. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền
a) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác thanh tra

b) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

c) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác giải quyết, xét xử vụ án hành chính

d) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác bồi thường của Nhà nước

Lập phụ lục hành vi vi phạm phổ biến của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đối với mỗi loại công tác trên

2.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân
- Tình hình vi phạm pháp luật hình sự (tình hình tội phạm);
- Tình hình vi phạm hành chính;

- Tình hình tranh chấp, khiếu kiện của người dân, doanh nghiệp (tình hình giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự)
Lập Phụ lục là Bảng tổng hợp về tổng số vụ việc đã được Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý (theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số…./2015/TT-BTP).

2.3. Đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật
a) Ưu điểm 
b) Tồn tại, hạn chế

c) Nguyên nhân
III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Phương hướng, giải pháp chủ yếu (đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật)

1.1. Phương hướng
1.2. Giải pháp chủ yếu

2. Đề xuất, kiến nghị
2.1. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

b) Đối với Bộ, ngành, địa phương

2.2. Về tình hình thi hành pháp luật

a) Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu quốc hội
b) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Về ban hành văn bản quy định chi tiết

- Về các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật

- Về đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật

c) Đối với các Bộ, ngành và địa phương

d) Đối với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

� Báo cáo tình hình thi hành pháp luật đối với một lĩnh vực cụ thể được thực hiện theo Đề cương Báo cáo này.


� Tên của cơ quan thực hiện báo cáo.


� Viết tắt tên của cơ quan thực hiện báo cáo.


� Địa danh.


� Năm thực hiện báo cáo hoặc về lĩnh vực cụ thể.


� Tên của cơ quan nhận Báo cáo.


� Bộ ngành báo cáo theo ngành, lĩnh vực được giao phụ trách, UBND cấp tỉnh báo cáo tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.





29

